
CHÍNH PHỦ
Số: 21/2008/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2008

Sign In

NGHỊ ĐỊNH

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 80/2006/NĐ-CP)

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

"Điều 4. Quy định chuyển tiếp, rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn môi trường thành quy

chuẩn kỹ thuật môi trường

1. Các tiêu chuẩn môi trường do Nhà nước công bố bắt buộc áp dụng được chuyển

đổi thành quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định sau đây:

a) Tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ

thuật về chất lượng môi trường xung quanh;

b) Tiêu chuẩn về chất thải được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, chuyển đổi các tiêu chuẩn

quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh và tiêu chuẩn quốc gia về chất thải
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đã ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về chất lượng môi trường xung quanh và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải.

3. Việc rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh và tiêu

chuẩn về chất thải thành quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh

và quy chuẩn kỹ thuật về chất thải được thực hiện theo quy định của pháp luật về

tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật".

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

"Điều 5. Trách nhiệm, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quy định áp dụng quy

chuẩn kỹ thuật môi trường

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

chất lượng môi trường xung quanh, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải và quy

định lộ trình, hệ số áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải theo khu vực,

vùng, ngành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành

quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất thải phù hợp với đặc thù của địa phương

mình.

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất thải phải nghiêm ngặt hơn quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về chất thải và áp dụng theo lộ trình, hệ số khu vực, vùng, ngành

tương ứng quy định trong quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất

thải.

3. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường

được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

4. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi

trường xung quanh, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải do cơ quan nhà nước có thẩm

quyền ban hành".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

"1. Thay thế danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy

định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP bằng danh mục quy định tại

Phụ lục kèm theo Nghị định này.



Đối với dự án phải lập báo đánh giá tác động môi trường phát sinh ngoài danh mục

quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này, giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi

trường xem xét, quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ".

4. Bổ sung Điều 6a như sau:

"Điều 6a. Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và đại diện cộng đồng dân

cư trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc cấp xã) đại diện cho cộng đồng dân cư tham gia ý kiến trong quá trình lập báo

cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn.

2. Chủ dự án gửi văn bản thông báo về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi

trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án và đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy

Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi thực hiện dự án tham gia ý kiến.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày (15) làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề

nghị tham gia ý kiến, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có trách

nhiệm trả lời chủ dự án bằng văn bản ý kiến của mình và công bố công khai để nhân

dân biết.

Quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời thì được xem là Ủy ban

nhân dân cấp xã và đại diện cộng đồng dân cư đồng ý với chủ dự án.

4. Các dự án sau đây không phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và đại diện

cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động

môi trường:

a) Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trong

trường hợp dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu

công nghệ cao đó đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo

cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng kết cấu hạ

tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được phê duyệt sau ngày

01 tháng 7 năm 2006 thì phải được cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường có

thẩm quyền theo quy định của pháp luật kiểm tra, xác nhận là thực hiện đầy đủ các



nội dung bảo vệ môi trường nêu trong Quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác

động môi trường.

b) Dự án trên vùng biển không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của

Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động

môi trường;

c) Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng liên quan đến bí mật quốc

gia".

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

"Điều 11. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh) tổ chức hội đồng thẩm định hoặc uỷ quyền cho cơ quan chuyên

môn về bảo vệ môi trường cùng cấp tổ chức hội đồng thẩm định hoặc lựa chọn tổ

chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên

địa bàn, trừ các dự án quy định tại điểm a và điểm b khoản 7 Điều 21 Luật Bảo vệ

môi trường.

2. Thời điểm trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được

quy định như sau:

a) Chủ dự án đầu tư khai thác khoáng sản trình báo cáo đánh giá tác động môi

trường để được thẩm định, phê duyệt trước khi xin cấp giấy phép khai thác khoáng

sản;

b) Chủ dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc có hạng mục xây dựng công trình

trình báo cáo đánh giá tác động môi trường để được thẩm định, phê duyệt trước khi

xin cấp giấy phép xây dựng, trừ các dự án quy định tại điểm a khoản này;

c) Chủ các dự án đầu tư không thuộc các đối tượng quy định tại các điểm a và b

khoản này trình báo cáo đánh giá tác động môi trường để được thẩm định, phê

duyệt trước khi khởi công dự án.

3. Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định có chức năng tư vấn giúp cơ

quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá về chất lượng của báo cáo đánh giá tác động

môi trường để làm căn cứ xem xét phê duyệt theo quy định.



4. Trường hợp cần thiết, trước khi tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm

định, cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc thẩm định có thể tiến hành các hoạt động

hỗ trợ như sau:

a) Khảo sát địa điểm thực hiện dự án và các khu vực phụ cận;

b) Lấy mẫu phân tích kiểm chứng;

c) Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án;

d) Lấy ý kiến phản biện của các chuyên gia ngoài hội đồng thẩm định, cơ quan khoa

học, công nghệ, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ liên quan;

đ) Tổ chức các phiên họp đánh giá theo chuyên đề.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hoạt động của hội đồng thẩm định và tổ

chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường".

6. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 13 như sau:

"b) Sau 24 tháng kể từ ngày báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt,

dự án mới được triển khai thực hiện.

Trường hợp không có sự thay đổi về công suất thiết kế, công nghệ và môi trường

xung quanh thì không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung nhưng

phải có văn bản giải trình với cơ quan phê duyệt".

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

"Điều 17. Đăng ký và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

1. Thời điểm đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường được quy định như

sau:

a) Chủ dự án đầu tư khai thác khoáng sản đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

để được xác nhận trước khi xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Chủ dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc có các hạng mục xây dựng công trình

đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi xin cấp Giấy

phép xây dựng, trừ các dự án quy định tại điểm a khoản này;

c) Chủ các dự án đầu tư không thuộc các đối tượng quy định tại các điểm a và b của

khoản này đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi khởi

công dự án.


